registry@foodgacc.com
[bookmark: _GoBack]Danh sách các loại trái cây tươi và các quốc gia/khu vực xuất khẩu đã được tiếp cận thị trường Trung Quốc

	khu vực
	Quốc gia/khu vực xuất khẩu
	Các loại trái cây

	Châu Á
	Pakistan
	Xoài, quýt, cam , anh đào

	
	Bắc Triều Tiên
	Quả chàm xanh, quả việt quất (chỉ dùng để chế biến)

	
	Philippines
	Dứa, chuối, xoài, đu đủ, dừa, bơ , sầu riêng

	
	Hàn Quốc
	Quả nho

	
	Kyrgyzstan
	Anh đào, dưa , nho, đào, mơ

	
	Campuchia
	Chuối, xoài , nhãn , dừa

	
	Lào
	Chuối, dưa hấu , chanh dây, cam , bưởi , chanh, xoài

	
	Malaysia
	Nhãn, măng cụt, vải thiều, dừa, dưa hấu, đu đủ, chôm chôm, dứa, mít, sầu riêng

	
	Myanmar
	Nhãn, măng cụt, chôm chôm, vải thiều, xoài, dưa hấu, dưa, táo tàu , chuối

	
	Nhật Bản
	Táo và lê

	
	Bangladesh
	quả xoài

	
	Sri Lanka
	Chuối và dứa

	
	Kazakhstan
	đào và mơ

	
	Tajikistan
	Anh đào, chanh , nho, hồng

	
	Thái Lan
	Me, mãng cầu, đu đủ, khế, ổi, chôm chôm , táo tàu, mít, dừa, dứa, hồng xiêm, chuối, chanh dây, dừa, nhãn, sầu riêng, xoài, vải, măng cụt, quýt, cam, bưởi

	
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Quả anh đào (tạm ngừng nhập khẩu)

	
	Iran
	quả táo

	
	Brunei
	dưa gang

	
	Uzbekistan
	Anh đào, dưa, lựu, chanh , nho , đào, mận, mơ

	
	Israel
	Cam, bưởi, quýt, chanh, bưởi (tất cả đều được nhập khẩu thử nghiệm)

	
	Iran
	Cam , quýt, chanh ngọt

	
	Sri Lanka
	Quả dứa

	
	Nepal
	Cam ngọt, quýt và chanh (chỉ dùng để tiêu thụ và sử dụng ở Khu tự trị Tây Tạng)

	
	Ấn Độ
	xoài, nho

	
	Indonesia
	Chuối, nhãn, măng cụt, rắn , thanh long và dứa

	
	Việt Nam
	Xoài, nhãn, chuối, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, thanh long, măng cụt , sầu riêng , chanh dây (nhập khẩu thử nghiệm, giới hạn chế biến tại các cảng biên giới Quảng Tây), dừa

	
	Đài Loan
	, trầu không, mận, hồng, đào, táo tàu, mận, thanh long, dưa lưới, lê, nho, táo tàu và bưởi

	Châu phi
	Ai Cập
	Trái cây họ cam quýt , nho , chà là, xoài , lựu

	
	Bénin
	Quả dứa

	
	Ma-rốc
	Cam, quýt, bưởi

	
	Nam Phi
	Quýt, cam, bưởi, chanh, nho, táo , lê , bơ

	
	Zambia
	quả việt quất

	
	Kenya
	quả bơ

	
	Tanzania
	quả bơ

	
	Zimbabwe
	Quýt, cam, bưởi, chanh, chanh xanh

	Châu Âu
	Bỉ
	quả lê

	
	Ba Lan
	Táo , việt quất

	
	Pháp
	Táo, kiwi và Actinidia arguta

	
	Đức
	quả táo

	
	Hà Lan
	quả lê

	
	Bồ Đào Nha
	Quả nho

	
	Síp
	Cam, chanh, bưởi, quýt, cam

	
	Tây ban nha
	Quýt, cam, bưởi, chanh, đào, mận, nho , hồng

	
	Serbia
	Táo , việt quất

	
	Hungary
	anh đào

	
	Hy Lạp
	kiwi

	
	Ý
	Kiwi , cam, chanh , lê

	Bắc Mỹ
	Panama
	Chuối và dứa

	
	Honduras
	chuối

	
	Costa Rica
	Chuối và dứa

	
	Canada
	Anh đào (British Columbia), Việt quất (British Columbia)

	
	Hoa Kỳ
	Mận (California), Anh đào (Washington, Oregon, California, Idaho), Nho (California), Táo, Cam quýt (California, Florida, Arizona, Texas), Lê (California, Washington, Oregon), Dâu tây (California), Xuân đào (California), Bơ (California) , Việt quất

	
	Mexico
	Bơ, nho, mâm xôi đen, mâm xôi đỏ, việt quất, chuối

	
	người Dominica
	quả bơ

	Nam Mỹ
	Argentina
	Cam, bưởi, quýt, chanh, táo, lê, việt quất, anh đào, nho

	
	Venezuela
	quả bơ

	
	Brazil
	dưa gang

	
	Peru
	Nho, xoài, bưởi, quýt, cam, bơ, việt quất

	
	Ecuador
	Chuối, xoài , thanh long

	
	Colombia
	Chuối, bơ

	
	Uruguay
	Cam, quýt, bưởi, chanh , việt quất

	
	Chile
	Kiwi, táo, nho, mận, anh đào, đào, mơ , việt quất, bơ, xuân đào, lê , quýt, bưởi, cam, chanh

	Châu Đại Dương
	Úc
	Cam, quýt, chanh, bưởi, xoài, táo (Tasmania), nho, anh đào, xuân đào, đào, mận, mơ

	
	New Zealand
	Quýt, cam, chanh, táo, anh đào, nho, kiwi , quả kiwi , mận, lê, mận, hồng, bơ



